
PHỤ LỤC 

(Đính kèm Kế hoạch Kiểm tra đánh giá học sinh NH 2024-2025) 

TIN 7 

 

Học kỳ 
Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

HKI 

KTTX lần 1 Linh hoạt 

Trong 

các tiết 

học ở  

HKI 

- Giải thích được sơ lược về chức năng điều khiển và quản lí của hệ 

điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng 

dụng. 

- Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng. 

Biết tệp chương trình cũng là dữ liệu, được lưu trữ trong máy tính 

Trực tiếp hỏi 

đáp, trắc 

nghiệm, tự luận, 

quá trình, Giao 

dự án nhỏ 

KTTX lần 2 15 phút Tuần 6 

- Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội. Nhận biết 

được một số website là mạng xã hội. 

- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của MXH để giao lưu và 

chia sẻ thông tin. 

- Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào 

mục đích sai trái. 

Làm bài viết, 

trắc nghiệm, tự 

luận 

Giữa HKI 45 phút Tuần 8 

- Giải thích được phần mở rộng của tên tệp cho biết tệp thuộc loại 

nào, nêu được ví dụ minh họa. 

- Nêu được ví dụ về biện pháp bảo vệ dữ liệu như sao lưu, phòng 

chống virus. 

- Nêu được tên của một kênh trao đổi thông tin thông dụng trên 

Internet và loại thông tin trao đổi trên kênh đó 

Bài kiểm tra 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 

- Biết và nhận ra được các thiết bị vào – ra có nhiều loại, hình dạng 

khác nhau. 

- Biết được chức năng của mỗi loại thiết bị vào – ra trong thu thập, 

lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. 

Bài kiểm tra 



- Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy 

tính. 

- Nêu được ví dụ về thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho máy 

tính 

HKII 

KTTX lần 1 
Trong 

HKII. 
 

- Tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức. 

- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết công việc cụ thể 

đơn giản. 

Trực tiếp hỏi 

đáp, trắc 

nghiệm, tự luận, 

quá trình 

KTTX lần 2 

Tuần 

chuyên 

môn 21 

Tuần 21 

- Sử dụng được một số hàm đơn giản như SUM, AVERAGE, MAX, 

MIN, COUNT. 

- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết công việc cụ thể đơn 

giản. 

Làm bài viết, 

trắc nghiệm, tự 

luận 

Giữa HKII 
45 phút 

tuần 26 
Tuần 26 

- Tạo được bài trình chiếu có tiêu đề, cấu trúc phân cấp. 

- Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu. 

- Biết sử dụng các định dạng văn bản hợp lí cho trang trình chiếu. 

Bài kiểm tra 

Cuối HKII 
45 phút 

tuần 34 
tuần 34 

- Sử dụng được một số hàm đơn giản như SUM, AVERAGE, MAX, 

MIN, COUNT. 

- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết công việc cụ thể đơn 

giản. 

- Tạo được bài trình chiếu có tiêu đề, cấu trúc phân cấp. 

- Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu. 

- Biết sử dụng các định dạng văn bản hợp lí cho trang trình chiếu. 

Bài kiểm tra 

 

 

 

 

 



TIN 8 

 

Học kỳ 
Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

HKI 

KTTX lần 1 

 

5 phút 

linh 

hoạt 

Học kì I 

-Biết được lịch sử máy tính 

-Biết được thông tin trong môi trường số 

-Biết sử dụng công nghệ trong môi trường số 

-Biết sử dụng các thao tác cơ bản trong CTBT excel. 

Thể hiện các lần kiểm tra 

đầu giờ, KT trong quá 

trình học, KT cuối giờ 

trong từng tiết học. 

KTTX lần 2 15 phút Tuần 6 
-Biết được lịch sử máy tính 

-Biết được thông tin trong môi trường số 
Trắc nghiệm + tự luận 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

-Biết sơ lược lịch sử phát triển máy tính 

-Biết được các đặc điểm của thông tin số 

-Tầm quan trọng của việc hiểu biết và độ tin cậy của thông 

tin trên môi trường số 

-Biết sử dụng công nghệ trong môi trường số 

-Biết sử dụng các thao tác cơ bản trong CTBT excel. 

Trắc nghiệm + tự luận 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 

-Biết sơ lược lịch sử phát triển máy tính 

-Biết được các đặc điểm của thông tin số 

-Tầm quan trọng của việc hiểu biết và độ tin cậy của thông 

tin trên môi trường số 

-Biết sử dụng công nghệ trong môi trường số 

-Biết sử dụng các thao tác cơ bản trong CTBT excel. 

Trắc nghiệm + tự luận 

HK  II KTTX lần 1 
5 phút 

đầu giờ 

 

Học kì 

II 

-Biết sử dụng công nghệ trong môi trường số 

-Biết sử dụng các thao tác cơ bản trong CTBT excel. 

-Tạo biểu đồ 

Thể hiện các lần kiểm 

tra đầu giờ, KT trong 

quá trình học, KT cuối 



-Chỉnh sửa biểu đồ 

-Thêm hình ảnh minh họa 

giờ trong từng tiết học. 

KTTX lần 2 15 phút Tuần 29 

-Biết sử dụng các thao tác cơ bản trong CTBT excel. 

-Thuật toán và chương trình máy tính 

-Biến và kiểu dữ liệu của biến 

Trắc nghiệm + tự luận 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 

-Biết sử dụng công nghệ trong môi trường số 

-Biết sử dụng các thao tác cơ bản trong CTBT excel. 

-Tạo biểu đồ 

-Chỉnh sửa biểu đồ 

-Thêm hình ảnh minh họa 

-Thuật toán và chương trình máy tính 

-Biến và kiểu dữ liệu của biến 

Trắc nghiệm + tự luận 

Cuối HKII 45 phút Tuần 34 

-Biết sử dụng công nghệ trong môi trường số 

-Biết sử dụng các thao tác cơ bản trong CTBT excel. 

-Tạo biểu đồ 

-Chỉnh sửa biểu đồ 

-Thêm hình ảnh minh họa 

-Thuật toán và chương trình máy tính 

-Biến và kiểu dữ liệu của biến 

Trắc nghiệm + tự luận 

 

 

 

 

 



TIN 9 

Học kỳ 
Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

HKI 

KTTX lần 1 

 

5 phút 

đầu giờ 

 

Học kì I 

-Biết vai trò của máy tính trong môi trường số 

-Biết chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề 

-Biết tác động của công nghệ số đối với con người và xã hội 

-Biết phần mềm mô phỏng 

Thể hiện các lần 

kiểm tra đầu giờ, KT 

trong quá trình học, 

KT cuối giờ trong 

từng tiết học. 

KTTX lần 2 15 phút Tuần 6 

Biết vai trò của máy tính trong môi trường số 

-Biết chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề 

-Biết tác động của công nghệ số đối với con người và xã hội 

Trắc nghiệm + tự 

luận 

Giữa HKI 45 phút Tuần 9 

-Biết vai trò của máy tính trong môi trường số 

-Biết chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề 

-Biết tác động của công nghệ số đối với con người và xã hội 

-Biết phần mềm mô phỏng 

-Biết trình bày và trao đổi thông tin 

Trắc nghiệm + tự 

luận 

Cuối HKI 45 phút Tuần 17 

-Biết vai trò của máy tính trong môi trường số 

-Biết chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề 

-Biết tác động của công nghệ số đối với con người và xã hội 

-Biết phần mềm mô phỏng 

-Biết trình bày và trao đổi thông tin 

-Biết được mục tiêu, kế hoạch thực hiện dự án quản lí tài 

chính gia đình 

Trắc nghiệm + tự 

luận 

HKII KTTX lần 1 
 

5 phút 

 

Học kì II 

-Biết tác động của công nghệ số đối với con người và xã hội 

-Biết phần mềm mô phỏng 

Thể hiện các lần 

kiểm tra đầu giờ, 

KT trong quá trình 



đầu giờ -Biết trình bày và trao đổi thông tin 

-Biết được mục tiêu, kế hoạch thực hiện dự án quản lí tài 

chính gia đình 

-Sử dụng được hàm countif 

-Sử dụng được hàm sumif 

học, KT cuối giờ 

trong từng tiết học. 

KTTX lần 2 15 phút Tuần 29 

-Biết trình bày và trao đổi thông tin 

-Biết được mục tiêu, kế hoạch thực hiện dự án quản lí tài 

chính gia đình 

-Sử dụng được hàm countif 

-Sử dụng được hàm sumif 

-Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề 

Trắc nghiệm + tự 

luận 

Giữa HKII 45 phút Tuần 26 

-Biết trình bày và trao đổi thông tin 

-Biết được mục tiêu, kế hoạch thực hiện dự án quản lí tài 

chính gia đình 

-Sử dụng được hàm countif 

-Sử dụng được hàm sumif 

-Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề 

Trắc nghiệm + tự 

luận 

Cuối HKII 45 phút Tuần 34 

-Biết tác động của công nghệ số đối với con người và xã hội 

-Biết phần mềm mô phỏng 

-Biết trình bày và trao đổi thông tin 

-Biết được mục tiêu, kế hoạch thực hiện dự án quản lí tài 

chính gia đình 

-Sử dụng được hàm countif 

-Sử dụng được hàm sumif 

-Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề 

Trắc nghiệm + tự 

luận 



 

 


